
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12 – NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận 

dụng cao 

 Tổng 

1 Việt Nam từ năm 

1954 đến năm 1975 

Bài 21: Xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở miền Bắc, đấu tranh 

chống đế quốc Mĩ và chính 

quyền Sài Gòn ở miền Nam 

(1954 - 1965) 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

  

 

9 

Bài 22: Hai miền đất nước 

trực tiếp chiến đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm lược. Miền 

Bắc vừa chiến đấu vừa sản 

xuất (1965 - 1973) 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

  

 

8 

Bài 23: Khôi phục và phát 

triển kinh tế - xã hội ở miền 

Bắc, giải phóng hoàn toàn 

miền Nam (1973 - 1975) 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 
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Liên thông    3 3 

2 Việt Nam từ năm 

1975 đến năm 2000 

Bài 24: Việt Nam trong năm 

đầu sau thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mĩ, cứu 

nước năm 1975. 

 

 

2 
 

       1 

   

     3 



Bài 26: Đất nước trên đường 

đổi mới đi lên chủ nghĩa xã 

hội (1986-2000) 

 

3 
 

        3 

 

1 
  

7 

 Tổng số câu  16 12 8 4 40 

 Tỉ lệ %  40 30 20 10 100 

 

 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12 – NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao  Tổng 

Số câu 

1 Việt Nam 

từ năm 

1954 đến 

năm 1975 

Bài 21: Xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc, đấu tranh 

chống đế quốc Mĩ và 

chính quyền Sài Gòn 

ở miền Nam (1954 - 

1965) 

 

- Tình hình VN sau 

1954 

- Phong trào Đồng 

Khởi 

- Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần III của Đảng. 

- Chiến lược chiến 

tranh đặc biệt của Mĩ  

 

 

 

- Đặc điểm và ý 

nghĩa của phong trào 

Đồng Khởi. 

- Chiến đấu chống 

ch/tr đặc biệt. 

 

- Đặc điểm, 

nhiệm vụ nước ta 

sau 1954 
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Bài 22: Hai miền 

đất nước trực tiếp 

chiến đấu chống đế 

quốc Mĩ xâm lược. 

Miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất 

(1965 - 1973) 

- Chiến lược chiến 

tranh cục bộ của Mĩ 

- Những thắng lợi 

quân sự của ta. 

- Chiến lược VNHCT 

 

 

- Ý nghĩa trận mậu 

thân 1968. 

- Âm mưu của Mĩ 

trong ch/tr cục bộ. 

- Hiệp định Pari 

1973 

- So sánh các 

chiến lược chiến 

tranh của Mĩ. 

- Thủ đoạn của 

Mĩ trong chiến 

lược VNHCT. 

  

 

8 



Bài 23: Khôi phục 

và phát triển kinh tế 

- xã hội ở miền Bắc, 

giải phóng hoàn toàn 

miền Nam (1973 - 

1975) 

 

- Hội nghị lần thứ 21 

của Đảng 

- Cuộc tổng tấn công 

và nổi dậy xuân 1975 

 

 

- Ý nghĩa của những 

thắng lợi của ta 

trước và trong năm 

1975. 

- So sánh nghị 

quyết lần thứ 15 

và 21 của Đảng. 

- So sánh chiến 

dịch HCM với 

chiến dịch ĐBP. 

- Ý nghĩa kháng 

chiến chống Mĩ 

cứu nước 

 

- Vấn đề thời cơ 

 

 

   10 

Liên thông    - LSVN 1930 - 

1975. 

- LSVN 1945 - 

1975 

3 

2 Việt Nam 

từ năm 

1975 đến 

năm 2000 

Bài 24: Việt Nam 

trong năm đầu sau 

thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống 

Mĩ, cứu nước năm 

1975. 

 

- Thống nhất đất nước  - Ý nghĩa của thống 

nhất đất nươc 

   

 

3 

Bài 26: Đất nước 

trên đường đổi mới 

đi lên chủ nghĩa xã 

hội (1986-2000) 

- Đường lối đổi mới 

của Đảng 

- Nhận thức về đổi 

mới. 

- Quan hệ ngoại giao 

của VN. 

- So sánh với 

NEP 
  

7 

 Tổng số câu  16 12 8 4 40 

 Tỉ lệ %  40 30 20 10 100 

 


